
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 43, Ngõ 222, Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC BÌNH AN

0110205803

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Ghi chú: Không bao gồm thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến 
điện

4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, 
B, C

4659(Chính)

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất độc hại Nhà nước 
cấm và trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
– Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
– Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

12. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC 
BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC BINH AN TRADING INVESMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGOC BINH AN TICO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942232285
Email:

Fax:
Website:
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13. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện, đồ 
dùng, trang thiết bị ngành bảo hộ lao động (nón, giày, áo quần, 
găng tay, găng tay chống kim tiêm, chống vật nhọn sắt, găng 
tay leo núi, áo quần phản quang, áo phao, nệm hơi cứu hộ, dây 
tuột nhà cao tầng, dây leo núi, các loại khóa an toàn trên 
không)

4690

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

19. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Ghi chú: Không bao gồm hoạt động sản xuất vàng miếng

2420

20. Đúc sắt, thép 2431

21. Đúc kim loại màu
Ghi chú: Không bao gồm hoạt động đúc vàng miếng

2432

22. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

23. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

24. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

25. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

27. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

28. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

29. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

30. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

31. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

32. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

33. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

34. Sản xuất đồng hồ 2652

35. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

36. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

37. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

38. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

39. Sản xuất pin và ắc quy 2720

40. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

41. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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2.000.000.000 VNĐ

43. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

44. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

47. Bốc xếp hàng hóa 5224

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Không gồm hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

49. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

50. Cơ sở lưu trú khác 5590

51. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5610

52. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

53. Dịch vụ ăn uống khác
(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5629

54. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không gồm hoạt động của quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

55. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

56. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

57. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

58. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

59. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

60. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

61. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

62. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

63. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

64. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

65. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

66. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

67. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

68. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

69. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 030084020130

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:     Số nhà 43, Ngõ 222, Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:     Số nhà 43, Ngõ 222, Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN TUYỂN Nam
28/05/1984 Kinh Việt Nam

18/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030084020130
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 43, Ngõ 222, Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 43, Ngõ 222, Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUYỂN Nam

28/05/1984 Kinh Việt Nam

18/09/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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